KẾ HOẠCH GIÁO DỤC  LỨA TUỔI MGN 4-5 TUỔI ( TUẦN 1)
(Thời gian:Từ ngày 1 -  6/ 6 /2020)
Tên GV : Nguyễn Thị Thu Thủy
                                                                            Trần Thị Tươi
	Hoạt động
	Thứ hai
1/6
	Thứ ba
2/6
	Thứ tư
3/6
	Thứ năm
4/6
	Thứ sáu
5/6
	Mục tiêu

	Chủ đề - SK
	Phương tiện giao thông đường không
	

	Đón trẻ
Trò truyện
	- Cô cùng trẻ trò chuyện và xem video các loại phương tiện giao thông đường hàng không. ( Tên gọi các loại phương tiện giao thông, nơi hoạt động, tác dụng….nêu giáo dục trẻ)
- Cô trò chuyện cùng trẻ về ngày tết thiếu nhi 1/6, các hoạt động trong ngày đó, ý nghĩa của ngày 1/6.  Trò chuyện về gia đình trẻ. Nêu giáo dục trẻ.
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	Thể dục sáng






	- Tập với quả bông  (thứ 2,4,6), tập với  hoa  (thứ 3,5) trên nền nhạc chung toàn trường
- Khởi động: + Cho trẻ đi chạy theo vòng tròn, thực hiện đi các kiểu chân, chạy nhanh, chạy chậm về 4 hàng dọc, quay ngang giãn hàng tập bài thể dục sáng
- Tập bài tập phát triển chung:
+ Hô Hấp: Gà gáy
+ Tay :  Ra trước lên cao                                             
+ Bụng : Nghiêng người sang hai bên                                     
+ Chân : Bước khuỵu gối.                                                                                             
+ Bật : Bật tách chân khép chân                                           
- Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập.
	

	Hoạt động học
	Vậnđộng
Chạy liên tục theo hướng thẳng 15m

	Toán
Dạy trẻ phân biệt trên dưới trước sau của người khác.
	Tạo hình
Vẽ máy bay
	Khám phá
Phương tiện giao thông đường không.
	Văn hoc
Thơ: Ơi chiếc máy bay
	5,39

	HĐNT
	Quan Sát
Thời tiết.
TCVĐ: Thi xem ai nhanh.
Chơi Tự chọn: Chơi với vòng, lá khô giấy, các đồ chơi ngoài trời 
	Quan sát
Cây xà cừ
TCVĐ: Bịt mắt đập bóng.
Chơi Tự chọn: Chơi với vòng, lá khô giấy, các đồ chơi ngoài trời
	Cho trẻ tham gia khu trải nghiệm
TCVĐ: Kéo co
Chơi Tự chọn: Chơi với vòng, lá khô giấy, các đồ chơi ngoài trời
	Quan sát
Cây phượng
TCVĐ: Nhảy bao bố
Chơi Tự chọn: Chơi với vòng, lá khô giấy, các đồ chơi ngoài trời
	Chăm sóc vườn hoa của trường.
TCVĐ: Gánh nước
Chơi Tự chọn: Chơi với vòng, lá khô giấy, các đồ chơi ngoài trời
	

	HĐ Góc
	* Góc trọng tâm:  Góc tại hình: Gấp máy bay.
- Yêu cầu: + Trẻ biết cách gấp máy bay từ các bìa màu. Có kỹ năng miết giấy khi gấp.
- Chuẩn bị: Bìa màu, kéo, hồ…..
- Hướng dẫn chơi: + Cô giới thiệu góc chơi, đồ dùng đồ chơi trong góc chơi.
                              + Trẻ chơi, cô bao quát và hướng dẫn trẻ chơi.
- Góc phân vai: Đóng vai tài xế, bác lái tàu, chú phi công, chú cảnh sát giao thông.Trẻ biết kể lại các sự việc diễn ra trong ngày, trong tuần 
- Góc học tập: Tô màu, trang trí một số PTGT như: máy bay, ô tô, tàu hỏa. Tách 1 nhóm đối tượng thành 2 nhóm nhỏ hơn
+ Làm gậy chỉ huy giao thông.
- Góc nghệ thuật: Múa hát những bài hát chào mừng ngày 1-6 , về  phương tiện giao thông đường hàng không.
- Góc khám phá: Sử dụng một số dụng cụ để làm thí nghiệm: Làm cho ván dốc hơn để ô tô đồ chơi chạy nhanh hơn
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh.
- Góc bé tự phục vụ: Cách gấp quần áo
- Góc sách: Cho trẻ xem sách tranh ảnh về các loại phương tiện giao thông đường hàng không. Xem truyện, đọc sách.
	

	HĐ ăn ngủ vệ sinh
	- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi qui định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách. 
- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn khi ăn uống. Tự cầm thìa xúc ăn gọn gàng không rơi vãi.
	

	HĐ Chiều


	Cho trẻ xem video cách sử lý khi bị đuối nước.
	Chơi với kính Lúp.
	Làm vở TCHT
	Rèn kỹ năng đọc thơ lưu loát, diễn cảm.
	Liên hoan văn nghệ.
Vệ sinh lớp
	




KẾ HOẠCH GIÁO DỤC  LỨA TUỔI MGN 4-5 TUỔI ( TUẦN 2)
(Thời gian:Từ ngày 8 -  12/ 6 /2020)
Tên GV : Nguyễn Thị Thu Thủy
                                                                            Trần Thị Tươi
	Hoạt động
	Thứ hai
8/6
	Thứ ba
9/6
	Thứ tư
10/6
	Thứ năm
11/6
	Thứ sáu
12/6
	Mục tiêu

	Chủ đề - SK
	Phương tiện giao thông đường thuỷ
	

	Đón trẻ
Trò truyện
	- Cô cùng trẻ trò chuyện và xem video các loại phương tiện giao thông đường thủy. ( Tên các loại phương tiện giao thông, nơi hoạt động, tác dụng….nêu giáo dục trẻ)
- Cô trò chuyện cùng trẻ về thời tiết, cách chăm sóc và bảo vệ sức khỏe với thời tiết nắng nóng.
	





	Thể dục sáng






	*Tập với nơ trên nền nhạc chung toàn trường
- Khởi động:  + Cho trẻ đi chạy theo vòng tròn, thực hiện đi các kiểu chân, chạy nhanh, chạy chậm về 4 hàng dọc, quay ngang giãn hàng tập bài thể dục sáng
- Trọng động: + Hô hấp: Máy bay ù ù
                        + Tay: Bắt chéo tay trước ngực
                        + Bụng: Cúi gập người                     
                        + Chân: Bước sang 2 bên
                        + Bật: Bật tại chỗ.
- Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập
	

	Hoạt động học
	Âm nhạc 
Tìm hiểu về trống cơm.
NDKH: Vận động theo nhạc: Từ một ngã tư đường phố.
	Toán
Tách gộptrong phạm vi 5
	Tạo hình
Tô nét tô màu bức tranh thuyền buồm.
	Khám phá
Phương tiện giao thông đường thủy
	Vận động
Bò theo đường zíc zắc qua 5 điểm.
	96,98,31

	HĐNT
	Quan Sát
Tranh thuyền buồm
TCVĐ: Chuyền bóng
Chơi Tự chọn: Chơi với vòng, lá khô giấy, các đồ chơi ngoài trời 
	Quan sát
Tranh tàu thủy
TCVĐ: Nhảy qua suối  nhỏ.
Chơi Tự chọn: Chơi với vòng, lá khô giấy, các đồ chơi ngoài trời
	Cho trẻ tham gia khu trải nghiệm
TCVĐ: Kéo co
Chơi Tự chọn: Chơi với vòng, lá khô giấy, các đồ chơi ngoài trời
	Quan sát
Tranh: ca nô
TCVĐ: Ai nhanh nhất.
Chơi Tự chọn: Chơi với vòng, lá khô giấy, các đồ chơi ngoài trời
	Chăm sóc vườn rau  của trường.
TCVĐ: Gánh nước
Chơi Tự chọn: Chơi với vòng, lá khô giấy, các đồ chơi ngoài trời
	

	HĐ Góc
	* Góc trọng tâm:  Góc tại hình: Cắt và dán thuyền buồm, gấp thuyền buồm.
- Yêu cầu: + Trẻ biết cách gấp thuyền buồm từ giấy  màu. Có kỹ năng miết giấy khi gấp.
- Chuẩn bị:  Giấy màu, kéo, hồ…..
- Hướng dẫn chơi: + Cô giới thiệu góc chơi, đồ dùng đồ chơi trong góc chơi.
                              + Trẻ chơi, cô bao quát và hướng dẫn trẻ chơi.
                               + Cho trẻ mang thuyền thả vào bề nước.
- Góc phân vai: Đóng vai tài xế, bác lái tàu, chú phi công, chú cảnh sát giao thông.Trẻ biết kể lại các sự việc diễn ra trong ngày, trong tuần 
- Góc học tập: Tô màu, trang trí một số PTGT như: máy bay, ô tô, tàu hỏa. Tách 1 nhóm đối tượng thành 2 nhóm nhỏ hơn.
- Góc nghệ thuật: Múa hát những bài hát về phương tiện giao thông đường thủy.
- Góc khám phá: Với nước ( Sự đổi màu của giấy)
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh.
- Góc bé tự phục vụ: 
- Góc sách: Cho trẻ xem sách tranh ảnh về các loại phương tiện giao thông đường thủy. Xem truyện, đọc sách.
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	HĐ ăn ngủ vệ sinh
	- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi qui định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách. 
- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn khi ăn uống. Tự cầm thìa xúc ăn gọn gàng không rơi vãi.
	

	HĐ Chiều


	Cho trẻ xem video cách sử lý khi bị chảy máu cam.
	Ôn các bài thơ đã học
	Làm vở TCHT
	Rèn kỹ năng tạo hình.
	Liên hoan văn nghệ.
Vệ sinh lớp
	






KẾ HOẠCH GIÁO DỤC  LỨA TUỔI MGN 4-5 TUỔI ( TUẦN 3)
(Thời gian:Từ ngày 15 -  19 / 6 /2020)
Tên GV : Nguyễn Thị Thu Thủy
                                                                            Trần Thị Tươi
	Hoạt động
	Thứ hai
15/6
	Thứ ba
16/6
	Thứ tư
17/6
	Thứ năm
18/6
	Thứ sáu
19/6
	Mục tiêu

	Chủ đề - SK
	Các hiện tượng tự nhiên
	

	Đón trẻ
Trò truyện
	* Trò chuyện với trẻ về một số hiện tượng tự nhiên. ( Kể tên các hiện tượng tự nhiên mà bé biết. Trời nắng có hiện tượng gì ? Mưa có hiện tượng gì? 
1.  Trời mưa bầu trời như thế nào?  Khi trời mưa các con cần chú ý điều gì?
1. + Nắng chiếu vào thời gian nào trong ngày?  Khi đi dưới nắng các phải làm thế nào? Tại sao khi ngước mắt lên nhìn lên mặt trời các con lại nheo mắt lại? 
+ Nêu giáo dục trẻ về cách giữ gìn sức khoẻ trong mùa hè.
	





	Thể dục sáng






	*Tập với vòng trên nền nhạc chung toàn trường
- Khởi động:  + Cho trẻ đi chạy theo vòng tròn, thực hiện đi các kiểu chân, chạy nhanh, chạy chậm về 4 hàng dọc, quay ngang giãn hàng tập bài thể dục sáng
- Trọng động: + Hô hấp: Thổi bóng bay   
                         + Tay: Ra trước lên cao
                          + Đứng cuối gập
                          + Bật: Bật tách chụm                                                    
- Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập
	

	Hoạt động học
	Vận động
Trườn sấp kết hợp trèo qua ghế thể dục.
	Toán
Đo độ dài một đối tượng bằng một đơn vị đo.
	Tạo hình
Vẽ cầu vòng
	Khám phá
Các hiện tượng tự nhiên
	Văn học
Truyện: Giọt nước tí xíu
	100,36

	HĐNT
	Quan Sát
Thời tiết khi trời nắng
TCVĐ: Chuyển trứng
Chơi Tự chọn: Chơi với vòng, lá khô giấy, các đồ chơi ngoài trời 
	Quan sát
Chiếc ô 
TCVĐ:Kéo co 
Chơi Tự chọn: Chơi với vòng, lá khô giấy, các đồ chơi ngoài trời
	Cho trẻ tham gia khu trải nghiệm
TCVĐ: Nhảy qua dòng suối
Chơi Tự chọn: Chơi với vòng, lá khô giấy, các đồ chơi ngoài trời
	Quan sát
Chiếc áo mưa.
TCVĐ: Ném bóng vào rổ
Chơi Tự chọn: Chơi với vòng, lá khô giấy, các đồ chơi ngoài trời
	Chăm sóc vườn rau  của trường.
TCVĐ: Gánh nước
Chơi Tự chọn: Chơi với vòng, lá khô giấy, các đồ chơi ngoài trời
	

	HĐ Góc
	* Góc trọng tâm:   Thí nghiệm: Nước bốc hơi, đá cho vào nước ở cốc( Nóng, lạnh) nào tan nhanh hơn 
- MĐ-YC: Trẻ thử nghiệm và khám phá để biết được sự bốc hơi của nước, đá khi cho vào nước lạnh hay nóng thì như thế nào?. 
+ Chuẩn bị: Nước nóng, kính, đá, nước lạnh.
+ Tiến hành: Cô trò chuyện với trẻ về góc chơi và hướng dẫn trẻ chơi. Giáo dục trẻ khi chơi
- Góc xây dựng:  Xây công viên nước Hồ Tây
- Góc phân vai: Bán các loại nước giải khát mùa hè 
- Góc thiên nhiên: Cây cần ánh sáng như thế nào? (2 chậu cây,1 cây có đủ ánh nắng,1 cây ở trong bóng tối không cần ánh sáng) Cây cần nước .Chăm sóc cây, tưới cây, nhổ cỏ… 
- Góc học tập: Tô vẽ cầu vòng, quần áo mùa hè, nhận biết số lượng trong phạm vi 5, nhận biết chữ số, ôn chữ số. Nối số lượng tương ứng với số chấm tròn, làm bưu thiếp tăng cô, mẹ nhân ngày 8/3
- Góc sách:  Xem tranh ảnh về các hoạt động cần và sử dụng đến nước. Vẽ cắt dán các hiện tượng thiên nhiên. Trang trí trang phục đi tắm biển. Làm rối truyện
[bookmark: _GoBack]- Góc nghệ thuật: Biểu diễn các bài hát về mùa hè, nước . Nặn và làm mô hình bãi biển,vẽ các hiện tượng thiên nhiên.
- Góc bé tự phục vụ: Dạy trẻ k. năng chải tóc, gấp khăn và buộc nơ, cách đeo khẩu trang, đeo kính
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	HĐ ăn ngủ vệ sinh
	- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi qui định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách. 
- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn khi ăn uống. Tự cầm thìa xúc ăn gọn gàng không rơi vãi.
	

	HĐ Chiều


	Cho trẻ xem video cách sử lý khi bị ho hắt hơi.
	Cô cùng trẻ làm một só trang phục trong mùa hè.
	Làm vở TCHT
	Chơi các trò chơi trên máy tính
	Liên hoan văn nghệ.
Vệ sinh lớp
	






KẾ HOẠCH GIÁO DỤC  LỨA TUỔI MGN 4-5 TUỔI ( TUẦN 4)
(Thời gian:Từ ngày 22 -  26 / 6 /2020)
Tên GV : Nguyễn Thị Thu Thủy
                                                                            Trần Thị Tươi
	Hoạt động
	Thứ hai
22/6
	Thứ ba
23/6
	Thứ tư
24/6
	Thứ năm
25/6
	Thứ sáu
26/6
	Mục tiêu

	Chủ đề - SK
	Mùa đông – Mùa hè
	

	Đón trẻ
Trò truyện
	
* Cô cho trẻ xem các đoạn vide về đặc điểm thời tiết trong mùa đông và mùa hè.
* Cô trò chuyện cùng trẻ về: (Đặc điểm của mùa đông, mùa hè, trang phục, Cách giữ gìn sức khỏe....)
	





	Thể dục sáng






	*Tập với gậy trên nền nhạc chung toàn trường
- Khởi động:  + Cho trẻ đi chạy theo vòng tròn, thực hiện đi các kiểu chân, chạy nhanh, chạy chậm về 4 hàng dọc, quay ngang giãn hàng tập bài thể dục sáng
- Trọng động: + Hô hấp: gà gáy
                        + Tay: Ra trước lên cao
                        + Bụng: Quay người sang hai bên                    
                        + Chân: Bước sang 2 bên
                        + Bật: Bật tách chụm.
- Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập
	

	Hoạt động học
	Âm nhạc
- NDTT: Dạy hát: Mùa hè đến
- NDKH + Nghe hát: Chú bộ đội và cơn mưa
	Toán
Xác định thời gian trong ngày.
	Tạo hình
Cắt dán tia nắng
	Khám phá
Mùa đông – Mùa hè
	Vận động
Lăn bóng bằng hai tay và di chuyển theo bóng.
	26,23

	HĐNT
	Quan Sát
Trang phục mùa hè
TCVĐ: Chuyền bóng
Chơi Tự chọn: Chơi với vòng, lá khô giấy, các đồ chơi ngoài trời 
	Quan sát
Thời tiết
TCVĐ: Nhảy qua suối  nhỏ.
Chơi Tự chọn: Chơi với vòng, lá khô giấy, các đồ chơi ngoài trời
	Cho trẻ tham gia khu trải nghiệm
TCVĐ: Kéo co
Chơi Tự chọn: Chơi với vòng, lá khô giấy, các đồ chơi ngoài trời
	Quan sát
Tranh về trang phục mùa đông
TCVĐ: Chuyển trứng
Chơi Tự chọn: Chơi với vòng, lá khô giấy, các đồ chơi ngoài trời
	Chăm sóc vườn hoa  của trường.
TCVĐ: Gánh nước
Chơi Tự chọn: Chơi với vòng, lá khô giấy, các đồ chơi ngoài trời
	

	HĐ Góc
	* Góc trọng tâm:  Xây dựng: Công viên nước hồ tây
- Yêu cầu: + Trẻ biết quây thành các khu vui chơi, biết sắp xếp, lắp ghép để tạo thành các đồ chơi: Cầu trượt đu quay…
- Chuẩn bị:  hàng rào, các đồ chơi lắp ghép, các loại cây , hoa….
- Hướng dẫn chơi: + Cô giới thiệu góc chơi, đồ dùng đồ chơi trong góc chơi.
                              + Trẻ chơi, cô bao quát và hướng dẫn trẻ chơi.
                               + Cho trẻ mang thuyền thả vào bề nước.
- Góc phân vai: làm bác sỹ khám bệnh
- Góc học tập: Tômàu nối cho đủ số lượng bên cạnh, đồ số…..
- Góc nghệ thuật: Múa hát những bài hát về các mùa trong năm, xé dán cắt các trang phục của các mùa.
- Góc khám phá: Làm thí nghiệm sự bay hơi của nước.
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh.
- Góc bé tự phục vụ: Cách chải tóc, đeo bờm.
- Góc sách: Cho trẻ xem sách tranh ảnh về mùa đông, mùa hè. Xem truyện, đọc sách.
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	HĐ ăn ngủ vệ sinh
	- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi qui định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách. 
- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn khi ăn uống. Tự cầm thìa xúc ăn gọn gàng không rơi vãi.
	

	HĐ Chiều


	Cho trẻ xem vi deo cách phòng tránh nơi nguy hiểm như ao, hồ..
	Rèn kỹ năng cắt dán
	Làm vở TCHT
	Chơi các trò chơi trên mát tính.
	Liên hoan văn nghệ.
Vệ sinh lớp
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